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Kính gửi: Bộ Tài chinh

Tiếp theo công văn số 5158/DKVN- KH- TCKT ngày 30/7/2015 của Tập đoàn
Dầu khí Viêt Nam (Tập đoàn), trên cơ sở ý kiến của các cơ quan: Cục Tài chính
Doanh nghiệp, Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Tài chính tại
cuộc họp ngày 04/8/2015 về việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2015 và xây
dựng kế hoạch, năm 201 ố của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn đã rà soát, bổ
sung thêm một. số, nội.dung như sau:

1 V

1. Tính bổ sung thêm các chỉ tiêu tài chính năm 2015 theo phương án giá dầu cả
năm 2015 ước đạf.'60$/thùng (phương án Tập đoàn đã trình tại công văn
5158/DKVN-KH-TCKT ngày 30/7/2015 là 63USD/thùng); cụ thể:

Đơn vị tính: Nghin tỷ đồng
Ước thực hiện cả năm 2015

TT Chỉ tiêu Ưỏ-C thực hiện
(PA 63s'/thùng)

ƯÓ"C thực hiện
(PA 60$/thùng)

Chênh
lêch
•

A B 1 2 3=1-2

I. Chỉ tiêu tài chính toàn Tâp đoàn
1 Doanh thu toàn TĐ 601,4 592,1

s
9.3

2 Nộp ngân sách toàn TĐ 133,6 130,2 3,4

II. Chỉ tiêu tài chính họp nhất Tập đoàn —

1 Tổng doanh tliu 330,0 325,0 5,0

2 Lơi nliuân trước thuế
« 1 55,0 50,0 5,0

2.
2

Bô sung thêm:

2.1. Phụ lục 4D- Thu ngân sách nhà nước từ thuế và từ lãi dầu khí của các
hợp đồng PSC và VSP 6 tháng đầu năm 2015.

2.2. Bổ sung ghi chú tại Phụ lục số 3 - Tình hình đầu tư ra ngoài doanh
nghiệp của Tập đoàn.

2.3. Bổ sung thêm ghi chú về tỷ lệ phải nộp ngân sách nhà nước từ lãi dầu
khí các hợp đồng PSC và VSP của năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Bổ
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sung thêm kế hoạch năm 2015 các chỉ tiêu "tổng tài sản" và "vốn chủ sở
hữu"- chi tiết tai Phu luc 1.

2.4. Rà soát và bô sung thêm các íhuyêí minh íại Phụ lục sô 2.

(chì tiết như các phụ lục đỉnh kèm cồng văn này).

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kính báo cáo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN/
- Tổng cục Thuế;
- Vụ NSNN- Bộ Tài Chinh (để b/c);
-Vụ Pháp chế - Bộ Tài Chính (để b/c);
- TGĐ, các Phó TGĐ Tập đoàn;
- Ban Ke hoạcli (e- copy);
- Lưu: VT, TCKT (TTMT).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO THựC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẨT KINH DOANH TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH• « ■ « • •

NĂM 2016 HỢP NHẤT TẬP ĐOÀN DÂU KHÍ VIỆT NAM• • •

(Đính kèm theo công vãn sổ &ỉ'9ỏ/DKVN- KH- TCKTngàyp /8/2015 của Tập đoàn DKVN)

Số
TT

Đon vị
tính

Thục hiện
nărn 2014

Năm 2015
Kế hoạch
năm 2016

1

9

So sánh (%)
Chỉ tiêu Ke hoạch

2015
Thục hiện.đến

30/6/2015

Ước thục Iiiện
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 4 5 ố 7 8 9

í

Sản Iưọng sản xuất chủ yếu (toàn
Tập đoàn)

»

4
•
_

1.1 Dầu thô Tr tấn 17,39 16,80 9,26 17,58 16,03 55,1% 105% 101,1% 91,2%

Trong dó: - ờ trong nước
II 15,55 14,74 8,38 15,74 14,02 56,9% 107% 101,2% 89,1%

- Ở nước ngoài !f 1,84 2,06 0,88 1,84 2,01 42,7% 89% 99,9% 109,2%

1.2 Khí tỷ m3 10,21 9,80 5,37 9,80 9,61 54,8% 100% 96,0% 98,1%

1.3 ưrea nghln tấn 1 655,2 1 525,0 802,4 1 580,0 1 582,0 52,6% 104% 95,5% 100,1%

1.4 Điên
• tỷ Kwh 16,69 18,50 11,48 19,30 20,27 62,1% 104% 115,6% 105,0%

1.5 LPG nghln tấn 660,7 590,0 362,9 644,0 650,0 61,5% 109% 97,5% 100,9%

1.6

•

Xăng dầu các loại nghìn tấn 5 736,0 5 550,0 3 470,9 6 332,0 5 690,0 62,5% 114% 110,4% 89,9%

1.7

. «

*

•

Polypropylene nghìn tấn 135,9 144^0 85,0 155,8 147,0 59,0% 108% 114,6% 94,4%

1.8
%

V'

Xơ sợi tông hợp các loại nghìn tấn 51,69

•

115,85 39,25 116,2 162,0 33,9% 100% 224,8% 139,4%

2 Sản luọng sản phẩm tiêu thụ

2.1 Sàn phẩm tiêu thụ trong nưóc • •

Dầu thô (cho NMLD Dung Quất) tr tấn 5,62 5,29 3,59 6,13 6,02 67,9% 116%
M 109,0% 98,2%

Kh! khô tỷ m3 9,96 9,41 5,38 9,74 9,22 57,2% 104% 97,8% 94,7%

Phân bón nghìn tấn 2 022 1 864 1 040 1 929 1 927 55,8% 103% 95,4% 99,9%

- Từ sản xuất trong nước nghìn tấn 1 642 1 525 864 1 590 1 582 56,7% 104% 96,8% 99,5%

+ PVFCCo nghìn tấn 840 765 438 800 792 57,3% 105% 95,2% 99,0%

+PVCFc nghìn (ấn 802 760 426 790 790 5 6,1% 104% 98,5% 100,0%
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'

Chi tiêu

B

khẩu và kinh doanh

Jất trong nước

khẩu

Sản phẩm xăng dầu
- Từ sản xuất trong nước

- Từ nhập khẩu
Xơ sợi tổng hợp các loại

Đon vị
tính

c

nghln tấn

tỷ K\vh

nghìn tấn

nghìn tấn

nghìn tấn

nghln tấn
nghln tấn

nghln tấn

nghln tấn
2.2 Các sản phẩm xuất khẩu và bán ở nước ngoài

Dầu thô

3 Giá thành đon vị SP chủ yếu
Dẩu thô

Khí khô

- Bể Cửu Long

- Be Nam Côn Sơn 2

- Đường ống PM3- CAA
Ure

- Ưre Phủ Mỹ

- Ure Cà Mau

Điên

LPG (Dung Quất)
Sản phẩm xăng dầu (Dung Quất)

triêu tấn

USD/thùng

USD/Tr BTU

USD/Tr BTU

USD/Tr BTU

Tr.đ/tấn
Yf

II

đồng/lkWh
Tr.đ/tấn

Xơ sợi tổng hợp các loại

Tr.đ/tấn

Tr.đ/tấn

Thirc hiên
• •

năm 2014

1

380

16,69

1 349

661

688

5 777

821

51,7

11,77

36,0

4,90

3,90

6,80

6,12

6,02

6,23

1 425

19,30

18,50

43.01

Năm 2015

Ke hoạcht

2015
Thực hiện đến» «

30/6/2015

2

339

18,50

1 260

590

670

5 550

930

115,9

11,51

36.8

7,35

4,31

6.50

6,00

5,86

6,13

1 471

:0,03

19,33

31.02

3

176

11,48

878

363

515

3 298

502

39,3

ƯÓT thực hiện• «

năm 2015

Ke hoạch
năm 2016

5.66

27,1

5,70

3,89

3,80

5,69

5,42

5,96

1 180

12,06

11,70

26,10

4

339

19,30

1 384

644

740

6 266

643

116,2

11,45

27,1

8,54

5,83

3,90

5,96

5,83

6,08

1 190

12,06

11,70

37,35

5

345

20,27

ỉ 155

650

505

5 690

So sánh (%)

6=3/2

765

162.0

10,01

35,3

7,70

3,90

4.40

Ố.01

6.03

5,98

1 260

13,55

13,11

29,49

6

51,9%

62,1%

69,7%

61,5%

76,9%

59,4%

54,0%

33,9%

49,2%

73,6%

7=4/2

77,5%

90,2%

58,5%

94,9%

92,5%

97,2%

80,2%

60,2%

60,6%

84,2%

7

100%

104°/o

110%

109%

110%

113%

69%

100%

99%

74%

116%

135%

60%

99%

100%

99%

8=4/1

8

81%

60%

61%

120%

89,2%

115,6%

102,6%

97,5%

107,6%

108,5%

78,3%

224,8%

97,3%

75,3%

174,3%

149,6%

57.4%

97,3%

96,9%

97,6%

83,5%

62,5%

63,3%

86,9%

9=5/4

9

101,8%

105,0%

83,5%

100,9%

68.2%

90,8%

119,0%

139,4%

87,4%

130.2%

90,1%

66,9%

112,8%

100,9%

103,4%

98,4%

105,9%

112,4%

112,0%

78,9%
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số
•

1
.

Đon vi
•

tính
Thực hiện
năm 2014

Năm 2015
Kế hoạch
năm 2016

So sánh (%)
ou

TT
Chỉ tiêu Kế hoạch

2015
Thụ-C hiện đến

30/6/2015
ưó-c thirc hiên

t •

năm 2015
6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c
—

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Giá bán các sản phẩm chủ yếu Ị
Dầu thô ƯSD/tấn 773 750 454 450 450 60,5% 60% 58,3% 100,0%

Khi khô
■

- Be Cửu Long ƯSD/Tr BTU 4,90 7,35 5,70 8,54 7,70 77,5% 116% 174,3% 90,1%

- Bể Nam Côn Sơn 2 USD/Tr BTU 3,90 4,31 3,89 5,83

■

3,90 90,2% 135% 149,6% 66,9%

- Đường ống PM3- CAA USD/Tr BTU 7,97 7,67 4,97 5,07 5,57 64,8% 66% 63,6% 109,9%

Urea Tr.đ/tấn 7,221 7,311 4,037 7,318 7,290 55,2% 100% 101,4% 99,6%

- Urea Phú Mỹ " 7,406 7,588 7,340 7,480 7,480 96,7% 99% 101,0% 100,0%
—

- Urea Cà Mau • 1 7,035 7,035 0,734 7,157 7,100 10,4% 102% 101,7% 99,2%

Điên
a đồng/lkWh 1 586 1 454 1 352 1 354 1 373 93,0% 93% 85,4% 101,4%

LPG (Dung Quất) Tr.đ/tấn 19,30 20,03 12,06 12,06 13,55 60,2% 60% 62,5% 112,4%

Xáng đầu (Dung Quất) Tr.đ/tấn 18,50 19,33 11,70 11,70 13,11 60,6% 61% 63,3% 112,0%
.

Xơ sợi tông họp các loại Tr.đ/tấn 43,01 31,02 26,10 37,35 29,49 84,2% 120% 86,9% 78,9%

II Kết quả kinh doanh
9

1 Tồng doanh thu -hợp nhất Tr.đồng
%

381 359 277 358 000 000 167 920 803 325 000 000 310 000 000 46,9% 91% 85,2% 95,4%

2 Lãi phát sinh (trưóc thuế) II 67 845 913 58 000 000

• »

29 899 976 50 000 000 50 000 000 51,6% 86% 73,7% 100,0%

3 LỖ phảt sinh II

4 Lỗ luy kế "

i

1
*

•

%

III

Thuế và các khoán phát sinh phãi
nộp NSNN Tr.đồng 125 789 193 89 203 000 44 467 729 86 674 624 69 382 000 49,9% 97% 68,9% 80,0%

1 Từ hoat đông KD nôi đia• • D • •

11 95 892 025 67 599 000 35 891 908 66 191315 52 463 100 53,1% 98% 69,0% 79,3%

a Thuế GTGT
•

20 536 657
f

18 100 000 8 000 000 15 500 000 15 000 000 44,2% 86% 75,5% 96,8%



SỐ
TT

Chỉ tiêu
Đon vi

t

tính
Thục hiện
năm 2014

Năm 2015
Kế hoạch
năm 2016

So sánh (%)

Kế hoạch
2015

Thực hiện đến
30/6/2015

Ưó-C thực hiện
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 4 5
•

6 7 8 9

b Thuế tiêu thu đãc biêt tl 5 396 483 4 700 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 42,6% 85% 74,1% 100,0%

c Thuế TNDN lĩ 19 225 789 10 000 000 4 000 000 7 000 000 7 000 000 40,0% 70% 36,4% 100,0%

d Thuế tài nguyên
11 10 541 409 9 000 000 3 300 000 6 000 000 6 000 000 36,7% 67%

9
56,9% 100,0%

đ Thuế bảo vệ môi trường •

%

■ *

•

e

Các khoản thuế, phí và khoản phải
nộp khác

II 40 191 687 25 799 000 18 59Ỉ 908 33 691 315 20 463 100 72,1% 131%
• 83,8% 60,7%

Lãi nước chù nhà 17 987 512 12 000 000 4 750 000 8 000 000 4 678 000 39,6% 67% 44,5% 58,5%

Tiền đọc và sử dụng tài liệu 24 906 18 000 9 209 18 418 18 000 51,2% 102% 74,0% 97,7%
•

Các khoản phít lệ phí
•

10 829 39 400 5 765 11 531 39 400 14,6% 29% 106,5% 341,7%

Hoa hồng dầu khí 74 274 47 000 2 ỉ 161 47 000 47 000 46,3% 100% 63,3% 100,0%

\ *
rrv /% / / r Ai iẽn khí âm

•

24 333 24 000 9 984 24 000 23 000 41,6% 100% 98,6% 95,8%

Các khoàn chu điều tiết 8 952 255 6 600 000 8 151 137 16 302 275 6 600 000 123,5% 247% 182,1% 40,5%

Thuế thu nhập cá nhan ỉ 263 005 ỉ 000 000 629 286 1 258 5 72 1 000 000 62,9% 126% 99,6% 79,5%

Thuế nhà đấl 73 625 50 000 8 531 ỉ 7 062 50 000 17,1% 34% 23,2% 293,1%

r
rpĩ ^ y* Ị y 9

ỉ huẽ mon bài 1 077 700 Ị 729 3 457 700 247,0% 494% 321,0% 20,2%
1

Các loai thuế khác
•

11 760 450 ổ 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 83,3% 133% 68,0% 100,0%

Các khoản khác 19 421 19 900 4 500 9 000 7 000 22,6% 45% 46,3% 77,8%

2 Từ hoat đông kinh doanh XNK• • o

II 9 777 299 7 400 000 4 241 655 8 483 309 6 800 000 57,3% 115% 86,8% 80,2%

a Thuế XNK II 5 575 986 3 900 000 1 335 818 2 671 635 3 300 000 34,3% 69% 47,9% 123,5%
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k

Thuc hiên
» •

năm 2014

Kê hoach
năm 2016Kê hoach

166%

Thuê TTĐB hàng nhập

Chênh lệch giá hàng nhập

Sô phát sinh phải nộp từ lọi nhuận
còn lại sau trích lập các quỹ của
doanh ngliiệp

Thuê GTGT

Thuê TNDN

Trong đó: sô nộp cho phát sinh năm
trước

Thuê tài nguyên

Thuê bảo vệ môi trường
Các khoản thuế, phí và khoản phải
nộp khác

Lãi nước chủ nhà

Các khoản phí, lệ phi



SỐ
TT

Chỉ tiêu
Đo"n vi

•

tính
Thực hiện
năm 2014

Năm 2015
Ke hoach

■

nãm 2016

So sánh (%)

Kế hoạch
2015

Thục hiện đến
30/6/2015

ưó*c thục hiện
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

nin khí ẩm 21 319 X 13 846 X X X X X X

Các khoản thu điều tiết 8 800 397 X 6 438 472 X X X X X X

Thuế thu nhập cá nhân ỉ 247 984 X

•

638 867 X X X X X X
9

Thuế nhà đất
w

* 72 708 X 7 06ỉ X X X X X X

Thuế môn bài 1 062 X ỉ 490 X X X X X X

Các loai (huế khác
p lí 674 397 X 6 21ì 609 X X X X X X

Các khoản khác 26 302 X 4 000 000 X X X X X X

2 Từ hoat đông kinh doanh XNK• » D

II 9 842 764 X 3 764 869 X X X X X X

a Thuế XNK II 5 645 729 X 2 526 382 X X X X X X

b

9

Thuế GTGT hàng nhập khẩu H 4 197 035 X 1 238 488

*

X X X X X X

c Thuế TTĐB hàng nhập khẩu II
X X X X X X X

d Chênh lệch giá hàng nhập khẩu X X X X X X X

3

Số đã nộp ngân sách từ lọi nhuận
còn lại sau trích lập các quỹ của
doanh nghiệp II 18 450 063 X 2 314 336

•
10 697 262 11 737 512 X X X X

VI Kim ngạch xuất nhập khầu

I Kim ngạch xuất khẩu Tríêu USD
1

7 587 7 095 2 171 4 520 3 893 30,6% 64% 59,6% 86,1%

Dầu thô Triêu ƯSD
•

7 578 7 088 2 169 4 512 3 885 30,6% 64% 59,5% 86,1%
*

•

Đạm Phú Mỹ Triêu USD
• 8,78 7,84 1,78 7,96 8,01 22,7% 101% 90,6% 100,7%

2 Kim ngạch nhập khẩu Triêu USD
•

1 217 1 194 483 992 1 020 40,5% 83% 81,5% 102,9%
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V

Ghi chú: Giá dầu trung bình năm 2014 là I03USD/thimg; kế hoạch năm 2015 là 100 USD/lliìmg; giá dầu trung bình 6 tháng đầu năm 2015 là 60,5USD/thủng,
dự kiến cà năm 2015 đạt 60USD/thùỉig. Giá dầu kế hoạch năm 2016 được lập vớiphương án 60 USD/íhùng. Tỳ giá 1 USD= 21.800 VNĐ
Ước thục hiện 6 tháng đầu năm 20ỉ5 và cà năm 2015phải nộp vào Ngân sách Nhà nước 75% lãi dầu khí íừ các hợp đồng dầu khí PSC và lợi nhuận nước chủ
nhà iừ VSP. Kế hoạch năm 2016 Tập đoàn tính theo phương án phải nộp vào ngân sách 68% lãi dầu khỉ lừ các họp đồng PSC (riêng lãi lừ VSP Tập đoàn ăuực
giữ lại 100%)- theo chủ trương cùa Kết luận số 41-KL/TĨVngày 23/7/20ỉ5 của Bộ Chính trị.

9

đ

+■

■>

I

»

7/7



Thục hiện• «

năra 2014

Kê hoach
ước thục hiện• ■

năm 2015

Kê hoạchtr

2015
Thục hiện• •

đến 30/6/2015

Sản lượng sàn xuâỉ chủ yêu

Lô PM3 &46CN Triêu m3

Triêu in3

Condensate

Lô 05.2 (phân công ty mẹ 51%)

Sản ỉicợng sán phẩm tiêu thu
* Sàn phẩm tiêu thụ trong nước

Triêu m3Lỏ PM3 &46CN

PHU LUC 2: BÁO CÁO THƯC HIẼN KẾ HOACH SẢN XUẲT KINH DOANH TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ KÉ HOẠCH NĂM 20lố

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DẲƯ KHÍ VIỆTNAM• ■ 9

(Đính kềm theo công văn số k /DKIHSỈ- KH- TCKT ngày/ịJ /8/2015 của Tập đoàn DKVN)
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Thirc hiên
ầ «

năm 2014
Kê hoạch

2016ƯÓ'C thục hiện
năm 2015

Kê hoacli Thuc hiêu
• V

đến 30/6/2015

Triêu m3

Condensate

* Sản phâm tiêu thụ trong nưóc

USD/Tr BTƯ

USD/Tr BTU

ƯSD/Tr BTU

USD/Tr BTU

Condensate

USD/thùng

USD/thùn

* Sản phâm tiêu thụ trong nước

USD/Tr BTU

USD/Tr BTULô PM3 &4ỐCN

USD/Tr BTU
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Thuc hiên
• •

nãm 2014

Kê hoach
Kê hoạch■

2015
Thục hiện

đến 30/6/2015 năm 2015

USD/Tr BTU

Condensatc

USD/lấn

USD/tân

Kêt quà kinli doanh

Tông doanh thu

Thuê và các khoán phát sinh phải
nộp NSNN

Thuê GTGT

Thuê TNDN

Thuc bảo vẽ mỏi Irườns

Thuê môn bài



J Ị -

•

Năm 2015
' So sánh (%)

30

ÍT
ị

Chi tiêu
Đo n vi

■

tính
Thục hiện
năm 2014

t

Kể hoạch
2015

Thực hiện
đến 30/6/2015

ƯỚC thực hiện
năm 2015

Ke hoạch
2016

•

•

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/4

u

B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ih Các khoản thu về phí, lệ phí II 353 000
-

354 000 320 000 350 000
đ

90,7% 109.4%
■

> ■

ỉ 1
*■

1 1 Thu khác n 10 720 280 4 340 989 3 948 836 6 217 033 2 059 436 91,0%

•

143,2% 58,0% 33,1%
m

/2 Tù' hoat đông kinh doanh XNK« • 0

n 619 2 322 100 700 700 4,3%

•

30,1% 103,1% 100,0%

a Thuế XNK »1 679 2 322 100 700 700 4,3% 30,1% 103,1% 100,c%

b Thuế GTGT hàng nhập khẩu 11

c Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 11

d Chênh lệch giá hàne; nhập khẩu II

• t

3

Sổ phát sinh phải nộp từ lọ i nhuận
còn lại sau trích lập các quỹ của
doanh nghiệp n 20 119 869 14 204 000 4 334 166 12 860 666 10 539 069 63,9% 81,9%

IV Thuế và các khoản đã nộp NSNN Tr.đồng 39 139 954 5 763 433 7 697 555 19 679 676
*

17 091 143 . 133,6% 341,5% 50,3% 86,8%

1 Từ hoat đông KD nôi đia• • 0 • 4

u 20 688 919 5 763 433 5 383 119 8 981 714 5 352 931 93,4% 155,8% 43,4% 59,6%

a Thuế GTGT tl 1 760 235
#

1 80S 058 886 568 1 948 000 2 212 000 49,0% 107,7% 110,7% 113,6%

b Thuế Liêu thu đãc biêt
• • •

!l

«

c Thuế TNDN »1 1 855 938 943 532 39 890 456 681 691 495 4,2% 48,4% 24,6% 151,4%

Trong đó: số nộp cho phát sinh nám
trước

íl -30 185 -213 999 223 5Ố0

*

d Thuế tài nguyên
H

đ Thuế bảo vệ rnôi trường 18 7Ố3 6 872 15 000 15 000 79,9% 100,0%

e Thuế môn bài

•

II 22 000 3 000 23 000 23 000 23 000 766,7% 766,7% 104,5% 100?c°/o

f Thuế nhà đất t! 7 175 10 000

9

*

2 000 ■ 2 000 0,0%

•

9

20,0% 27,9% 100,0%

e Tiền thuê đất 1!

200,0

; • ■

0,0% 0,0%

4/7
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So sánh (%)

Thục hiện
năm 2014

Kê hoạch%

2016Kề hoạch
2015

UÓ'C thực hiện■ è

năm 2015

Từ hoat đông kinh doanh XNK

Thuê GTGT hảng nhập khâu

Thuê TTĐB hàn

dí Chênh lệch giá liàniĩ nliíip khâu

Sô đã nộp ngán sácli tù lọi nhuận
còn lại sau trích lập các quỹ của
'doanh nghiệp

CAC CHI TIEU TAI CHINH

Nguỏn vôn đáu tư XDCB



Thirc hiên

năm 2014

Kê hoạch
2016Kê hoạch

2015

Uó-C thực hiệu« ẻ

năm 2015

Thirc hiên
à m

đến 30/Ố/2015

HUY ĐONG

ueu

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

Hệ số nọ' phải trả/ vốn chủ sò' hữu

CAC KHOAN CHI NSNN

VII] KIM NGẠCH XUAT NHẠP KHAU

PHAN PHOĨ LOINHUAN

Bù lô các năm trước (nêu có)
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■

Số
TT

Clũ tiêu
Đơn vi

•

tính
Thực hiện
năm 2014

Năm 2015

Kế hoạch
2016

So sánh (%)

Kế hoach
«

2015
Thực hiện

đến 30/6/2015

UÓ'C thực hiện
năm 2015

6=3/2 7=4/2 8=4/1 9=5/

A B c 1 1 3 4 5 6 7 8

c Thuế TNDN phài nộp 1 534 975 943 532 492 426 894 240 623 913 58.3%
ề

íwj

Hỉ 1

69K%

2 Lơi nhuãn còn lai
• • *

31 993 904 23 909 198 9 806 086 26 536 643 22 554 841 82,9% 85,0%

Trừ VSP không pp 2 540 906 4 988 000 4 875 526 97,7%

a

9

Trích quỹ đặc thù
6

3 189 055

#

2 390 920 722 361

V

2 143 444 1 756 511 67,2%

• 1

81,9%

b Tính 30% quỹ đầu tư phát iriển 9 567 165 7 172 759 2 167 083 6 430 333
ị

5 269 534 67,2% 81,9%

c Trích quỹ khen lliưòng, phúc lợi 96 971 41 570 113 000 113 000 116,5% 100,0%

d Quỹ thường vi ôn chức quàn lý DN 1 372 1 200 1 200 87,5% 100,0%

! j Lơi nhuân còn lai sau khi trích các quỹ• • • 1 #
19 035 988 14 345 519 4 334 166 12 860 666 10 539 069

#

67,6% 81.9%
• 1

Ghi chú: Giả dầu trung bình năm 2014 là 103USD/íhìmg; kế hoạch năm 2015 là 100 USD/tlùmg; giá dầu trưng bình 6 tháng đầu năm 2015 là 60,5USD/thìing, dự kiến cà
năm 2015 đạt ÓOUSD/thùng. Qịá dầu kế hoạch năm 2016 được lập với phương án 60 USD/thìmg. Tỳ giá 1 USD= 21.800 VNĐ
Thu khác của 6 tháng đầu năuị-ỵà năm 2015 gồm 75% lãi nuức chủ nhà VSP, lô 06-1 và các loại thuế khác. Thu khác của kế hoạch 2016 chỉ bao gồm 68% từ các họp đồng
PSC, không bao gồm lọi nhuậiịcủa VSP vì theo Kết luận số 41-KL/TW ngày 23/7/2015 là để lại cho PVN 100% lọi nhuận từ VSP.íK V?

m 9

Từ năm 2015, Công ty mẹ Tập (ĩoàn. không phản ánh lãi nước chủ nhà được đê lại qua sô nộp ngân sách do không còn CO' chê ghi thu ghi chi
Năm 2015, doanh thu, lọi nhuận Công ty mẹ bao gồm 100% lãi nuủc chù nhà nhận từ VSP theo Nghị định số 06. 75% LNCN VSP hạch toán nộp ngân sách, 25% LNCN
VSP chuyển tăng quỹ theo quy định. Ké hoạch 2015 không bao gồm 75% LNCN cùa VSP.
Ước lơi nhuân thuần các hoat đông chính của Công ty me: . . .

• ■ >

- Năm 2014: từ dầu khí là 4.259 tý đồng, tử lọi nhuận đầu tư là 17.977 tỷ đồng, từ LNCN VSP 4.988 tỳ đồng, từ bán điện là (538) tỷ đồng;
- Năm 2015: từ dầu khí là 3.174 tỷ đồng, từ lọi nhuận đầu tư là 14.466 tỷ đồng, từ LNCN VSP 4.875 tỷ đồng, từ bán điện là (571) tỷ đồng;

Từ năm 2015, Công ty mẹ Tập đoàn phát sinh doanh thu bán điện từ Nhà máy điện Vũng Áng
• > »

. •

Chi Bộ'Quốc phòng giai đoạn từ 2009-2014 là 3.280 tỷ đồng đưọc ghi giảm quỹ (Quỹ ĐTPT và Quỹ TKTD) năm 2015 theo hưóng dẫn (lãi nước chủ nhà để lại PVN)
xế hoạch chi liên quan đến Bộ Quốc phòng năm 2015 là: 1.770 tỷ đồng

í •
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PHỤ LỤC 3. TÌNH HÌNH ĐẦU TưRA NGOÀI DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM0 9 •

(Đính kèm theo công văn số 7DKVN- KH- TCKTngày //' /8/2015 của Tập đoàn DKVN)

■>

Đơn vị tính: Triệu đông

r

Ghi chú: (*) Thực hiện thoái YÔn theo lộ trinh và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.



PHỤ LỤC 4A: BÁO CÁO SỐ THU NSNN TỪ THUÉ VÀ TỪ LÃI DÀU KHÍ CỦA CÁC HỢP ĐÒNG PSC VÀ TỪ VSP
ÁP DỤNG CHO TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM (PHƯƠNG ÁN GIÁ DẦU KÉ HOẠCH NĂM 2016 LÀ 60USD/THÙNG)

(Đính kèm theo công vãn sổ /DKVN- KH- TCKT ngày /8/2015 của Tập đoàn DKVN)
Đơn vị tính: Sàn lượng- Dầu: Triệu tấn; Khí: Triệu nĩ3: Các chỉ liêu lài chính- Triệu USD

Dirkicn kế hoach nãm 201Ốưó-c thực hiện nãm 2015

Thuế
đặc
biệt/
Thuế
XK

Sản

lircmg• o

xuất bán

Thuê
đãc biệt/
ThuẾXK

Thu từ

thuế
TNDN

Thu từ

thuc tài

nguycn

Doanh (huDoanh thu

TNDN

Dầu (hô (triệu tấn)



số
TT

TQn mỏ

ƯÒ'C thu-c hỉcn nãra 2015
9 •

Du* kiến kc hoacli năm 2016
• »

Sản
1 trcrn g
xuất bán

Doanh thu
Tổng nộp
NSNN

Thu từ

thuc tài

nguyên

Thuế
đặc biệt/
Thuế XK

Phu thu
•

Thu từ

thuế
TNDN

Lãi dầu
từ cúc
riĐ

PSC

Lãi dầu
từ

VSP

Sán

luọng
xuất bán

•

Doanh thu Tổng nộp
NSNN

Thu từ

tliuế tải

nguyên

Thu Ế
đặc
biệt/
Thui
XK

Phu thu
•

Thu từ

thuế
TNDN

Laí dầu
từ các
HĐ PSC

Lãi dầu
từ
VSP

12 JOC lô 09-3 0,11 49,5 20,0 3,0 5,0 12,1 0,08 35,6 14,4 2,1 3,6 8,7

13 PSC lôI2W/Chim Sáo-Dừa 1,12 579,0 115,1 34,7 21,8 58,6 19,0 0,70 322,9 64,2 19,4 12v4 32,7 10,59

14 JOC lô 16-1/Tê Giác TrắnK 1,37 616,5 303,1 56,8 30,6 215,6 1,25 562,5 276,7 50,8

• '

- YỊ

280 197,8 •

15

JOC Hải Sư Đen/Hãi Sư

Trắne; 0,68 307,2 29,8 7,4 4,1 18,4 0,50 224,1 21,8 5,4 3,0 13,4

11 Biển Đône; 0,39 222,6 34,8 13,4 21,4 46,9 0,51 289,6 45,3 17,4 27,9 61,00

18 Thăns Lon?- Đône, Đô 0,53 239,5 35,8 9,6 9,2 17,0 0,55 248,5 37, i 9,9 9,5 17,6

19 Thiên ưng 0,001 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,05

II Ỏ nưóc nơoài 1,84 647,9 2,01 748

20 PSC PM 304+SK305 0,14 66,5 0,12 51,8

21 Nhenhetski 1,54 517,4 1,45 504,6 _

22 Lô 433a/433b- AUeria 0,12 49,7 0,37 158,8

23 Lô 67- Pru 0,04 14,3 0,08 33,0

B Khí (triệu m3) 9 795 1 324 134,6 55,5 79,2 194 9 607 1 378 ) 54
■

81 182

1

Ỏ' trong nu ó c 9 795 1 324 134,6 55,45 79,2 194 9 607 1 377,6 134,9 53,6

é

81,3 182,4

Ị Bạch Hổ + Rồng+09-3 (phần VSP) 427 390,0
B

2 1 PM3 CAA ] 546 380,0 52,2 38,0

■

14.2
•

28.5
*

1 472,0 361,8 49,7 36,2 13.6
«*

27.1
■

3 Ị PSC 4Ố/C-N 270 66,4 14,9 . . 14,9 4,5 228.0
€ 56,0 12,6 12,6 3,8

4 PSC lô 06-1 3 193 360,4 «p. 137,5 2 950.0
f 360,4 — — 125,4

* ^ PSC lô 11-2 ] 233 152,1 45,0 15,0 30,0 3,0 « l 250,0 152,1 45,6 15,2 30,4 3,0

6 1 JOC lô 15-1 460 15.8 2,4 0,8 — 1,6 _ 550,0 18,8 2,8 0,9 1,9 —


